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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG 

Năm học 2025-2026 

(Thực hiện theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT) 

1. Thông tin chung 

Thông tin Chi tiết 

Tên cơ sở giáo dục Trường Tiểu học Khánh Trung B 

Địa chỉ Thôn 8, xã Khánh Trung 

Điện thoại 0976.975.515 

Email khánhtrungb@gmail.com 

Cổng thông tin điện tử https://ninhbinh.edu.vn/thkhanhtrungb 

2. Đội ngũ giáo viên 

- Tổng số 18 đồng chí, cụ thể như sau: 

Loại hình 

giáo viên 

Số 

lượng 

Thạc 

sỹ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Thành tích và 

kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn 

nghề nghiệp 

đạt được 

Nội dung 

hoàn thành 

bồi dưỡng 

chuyên 

môn hàng 

năm 

Giáo viên 

văn hóa 
12 0 10 2  

- Nhiều đồng chí 

đạt GV dạy giỏi 

cấp tỉnh, cấp 

huyện, 90% GV 

đạt GV dạy giỏi 

cấp trường.  

- 02 GV HĐ 

trường 

4/9 đạt Tốt = 

44,4% 

5/9 đạt Khá = 

55,6% 

3 GV không xếp 

loại do mới HĐ 

12/12 hoàn 

thành = 

100% 

Giáo viên 

Tiếng Anh 
02  02   

01 GV dạy giỏi 

cấp huyện 

2/2 đạt Tốt = 

100% 

2/2 hoàn 

thành = 

100% 

Giáo viên 

Âm nhạc 
01  01   

GV TPT Đội giỏi 

cấp tỉnh 

1/1 đạt Tốt = 

100% 

1/1 hoàn 

thành = 

100% 

Giáo viên 

Mỹ Thuật 
01  01   

GV giỏi cấp 

huyện 

1/1 đạt khá = 

100% 

1/1 hoàn 

thành = 

100% 

Giáo viên 

Thể chất 
01  01   

GV dạy giỏi cấp 

huyện 

1/1 đạt Tốt = 

100% 

1/1 hoàn 

thành = 

100% 



 
 

Giáo viên 

Tin học 
01  01    

1/1 đạt Tốt = 

100% 

1/1 hoàn 

thành = 

100% 

3. Cán bộ quản lý: 01 đồng chí  

- Trình độ chuyên môn: 01/01 Đại học = 100% 

- Trình độ Lý luận chính trị: 01/01 Trung cấp = 100% 

Chức vụ Họ và tên Số điện thoại Email 

Xếp 

loại 

chuẩn 

HT, 

PHT 

Hoàn 

thành bồi 

dưỡng 

hàng năm 

theo quy 

định 

P Hiệu trưởng Nguyễn Văn Ba 0976.976.515 banguyenkc@gmail.com Tốt Đạt 

Phó hiệu trưởng phụ trách trường luôn được đánh giá Hoàn thành tốt và Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. 

4. Nhân viên hỗ trợ 

Chức danh 
Số 

lượng 

Trình độ 

chyên môn 

Tiêu chuẩn 

nghề nghiệp 

đạt được 

Nội dung hoàn thành 

bồi dưỡng chuyên 

môn hàng năm 

Kinh nghiệm 

làm việc 

Nhân viên kế toán 01 Cao đẳng Tốt Nghiệp vụ KT 26 năm 

Nhân viên thư 

viện 
01 Đai học Tốt Nghiệp vụ thư viện 14 năm 

Nhân viên bảo vệ 01    33 năm 
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